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1 19311KT0358 Nguyễn Thị Huệ CT19KT1 9.0 Xuất sắc 88 Tốt Giỏi

2 19511DD0449 Trần Huỳnh Như CT19DD1 8.9 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

3 19511QS0224 Lê Thảo Minh Thu CT19QS1 8.9 Giỏi 86 Tốt Giỏi

4 19511QS0356 Phạm Thùy Trâm CT19QS1 8.3 Giỏi 83 Tốt Giỏi

5 19511QS0094 Trần Hiền Thục Đoan CT19QS1 8.0 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

6 19511DD0313 Não Văn Thánh CT19DD1 7.9 Khá 73 Khá Khá

7 19411KT0418 Huỳnh Thị Thu Thắm CT19KT1 7.5 Khá 90 Xuất sắc Khá

8 19511DD0350 Phạm Cao Cường CT19DD1 7.5 Khá 72 Khá Khá

9 20511CK0241 Trần Quốc CT20CK1 8.6 Giỏi 84 Tốt Giỏi

10 20511OT0194 Nguyễn Quốc Vương CT20OT2 8.6 Giỏi 80 Tốt Giỏi

11 20511CK0133 Nguyễn Xuân Hòe CT20CK1 9.1 Xuất sắc 78 Khá Khá

12 20511QS0042 Nguyễn Thị Thúy Nga CT20QS1 9.0 Xuất sắc 74 Khá Khá

13 20311DD0242 Phan Đức Hùng CT20DD1 8.9 Giỏi 72 Khá Khá

14 20511OT0147 Hoàng Dục Anh CT20OT1 8.7 Giỏi 72 Khá Khá

15 20511OT0036 Cao Ngọc Đẩm CT20OT1 8.4 Giỏi 76 Khá Khá

16 20511OT0065 Ngô Anh Kiệt CT20OT1 8.4 Giỏi 72 Khá Khá

17 20511OT0050 Phạm Văn Phúc CT20OT1 7.9 Khá 82 Tốt Khá

18 20511OT0030 Lê Đức Hòa CT20OT1 7.8 Khá 72 Khá Khá

19 20511OT0016 Lê Ngọc Dương CT20OT2 7.4 Khá 82 Tốt Khá

Tổng cộng danh sách có 19 HS.

(Đính kèm quyết định số:81/QĐ-CNTĐ-SV ngày 07 tháng 10 năm 2021)
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